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1 19303 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 18 Tự luận Khảo thí tổ chức P403A4 193

2 11103E An toàn lao động HH 16 16 Trắc nghiệm P403A4 111

3 11107E La bàn từ 15 15 Trắc nghiệm P403A4 111

4 11111E Quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển 15 15 Tự luận vấn đáp P403A4 111

5 11125E TTB  cứu sinh trên tàu thủy 34 17 Tự luận P403A4 111

6 11216E Thu nhận và PT các TTTT trên biển 32 16 Tự luận P411A4 112

7 11218E Nghiệp vụ khai thác tàu container 34 17 Tự luận P403A4 112

8 11222E HTTT và chỉ báo hải đồ điện tử 34 17 Tự luận P410A4 112

9 11231E Địa văn hàng hải 1 32 16 Tự luận P410A4 112

10 11235E Máy vô tuyến điện hàng hải 18 18 Trắc nghiệm P404A4 112

11 11237E Vận chuyển hàng hóa 34 17 Tự luận P408A4 112

12 11238E Điều động tàu 34 17 Tự luận P403A4 112

13 11401E Pháp luật đại cương 7 Trắc nghiệm Khảo thí tổ chức P410A4 114

14 11401H Pháp luật đại cương 99 Trắc nghiệm Khảo thí tổ chức P203-P205A4 114

15 11402E Luật biển 16 16 Trắc nghiệm P403A4 114

16 11449E PL quốc tế về an toàn hàng hải 34 17 Tự luận P405A4 114

17 11464E Luật hàng hải 32 16 Tự luận P410A4 114

18 12113E Nhập môn về kỹ thuật 14 7 Tự luận P414A4 121

19 13101H Máy điện 58 29 Tự luận P203A4 131

20 13110H Giới thiệu ngành 196 98 Tự luận P405, P406, P407A4 131

21 13150H Vật liệu & khí cụ điện 52 26 Tự luận P414A4 131

22 13171E Điện tàu thủy 1 32 16 Tự luận P414A4 131

23 13309E Điều khiển quá trình 42 21 Tự luận P404A4 133

24 13310H Điều khiển số 38 19 Tự luận P404A4 133

25 13311H Điều khiển hệ điện cơ 52 26 Tự luận P409A4 133

26 13313E KT điều khiển thuỷ khí 40 20 Tự luận P404A4 133

27 13318H TB điện điện tử máy CN 36 18 Tự luận P404A4 133

28 13319H TĐH quá trình sản xuất 20 10 Tự luận P406A4 133

29 13320E Hệ thống thông tin CN 34 17 Tự luận P403A4 133

30 13321H Đồ án 1 50 25 Tự luận P410A4 133

31 13322H Đồ án 2 34 17 Tự luận KHÔNG THI 133

33 13330H Điện tử tương tự-số 31 31 Trắc nghiệm P203A4 133

34 13421H An toàn điện 58 29 Tự luận P404A4 134

35 13434H LT điều khiển tự động 54 27 Tự luận P203A4 134

36 15102H Kinh tế vĩ mô 309 309 Trắc nghiệm P403-P412A4 151

37 15103H Kinh tế công cộng 134 134 Trắc nghiệm P403-P406A4 151

38 15113H Kinh tế phát triển 113 113 Trắc nghiệm P403-P405A4 151

39 15115H Giới thiệu ngành 323 323 Viết tiểu luận KHÔNG THI 151

40 15117H Nguyên lý thống kê 297 297 Trắc nghiệm P203-P205, P407-P412, P414A4 151

43 15131H PT HĐKT trong VTB 57 57 Viết tiểu luận KHÔNG THI 151

44 15132H Phân tích hoạt động kinh tế 98 98 Viết tiểu luận KHÔNG THI 151
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45 15301H Địa lý vận tải 29 29 Trắc nghiệm P403A4 153

46 15303E Khai thác tàu 100 50 Tự luận P406, P407A4 153

47 15305E Kinh tế cảng 72 72 Trắc nghiệm P406, P407A4 153

48 15308H Bảo hiểm hàng hải 124 62 Tự luận P406, P407A4 153

49 15322H Luật vận tải biển 150 75 Tự luận P406, P407A4 153

50 15330H Bảo hiểm 606 303 Tự luận P403-P412A4 153

51 15610H Nghiệp vụ hải quan 79 79 Trắc nghiệm P408, P409A4 156

52 15617H Tín dụng và tài trợ thương mại 266 133 Tự luận P403-P406A4 156

53 15622H Đầu tư quốc tế 127 127 Trắc nghiệm P408-P411A4 156

54 15626E Kinh doanh quốc tế 96 96 Trắc nghiệm P408, P409, P410A4 156

55 15627H Đàm phán thương mại quốc tế 130 130 Trắc nghiệm P408-P411A4 156

56 15632H Kinh tế quốc tế 17 17 Trắc nghiệm P409A4 156

57 15636H Pháp luật kinh doanh quốc tế 153 153 Trắc nghiệm P403-P407A4 156

58 15648E Thanh toán quốc tế 89 89 Trắc nghiệm P407-P409A4 156

59 15652H Khoa học giao tiếp 226 113 Tự luận P403-P406A4 156

60 15801H Marketing Logistics 41 41 Trắc nghiệm P405A4 158

61 17104H Tin học đại cương 72 72 Trên máy tính Cần giấy nháp P324A4 171

62 17200H Giới thiệu ngành CNTT 113 113 Trên máy tính Cần giấy nháp P320A4 172

63 17206H Kỹ thuật lập trình C 84 84 Trên máy tính Cần giấy nháp P317A4 172

64 17212E An toàn và bảo mật thông tin 32 32 Trên máy tính Cần giấy nháp P320A4 172

65 17226E Thị giác máy tính 62 31 Tự luận P405A4 172

66 17230H Lập trình Python 56 56 Trên máy tính Cần giấy nháp P317A4 172

67 17232H Toán rời rạc 72 72 Trên máy tính Cần giấy nháp P320A4 172

68 17234H Trí tuệ nhân tạo 64 32 Tự luận P404A4 172

69 17302H Kiến trúc máy tính 76 38 Tự luận P411A4 173

70 17304H Bảo trì hệ thống 78 39 Tự luận P408A4 173

71 17332H Công nghệ Internet of Things 72 36 Tự luận P405A4 173

72 17335H Lập trình Windows 26 26 Trên máy tính Cần giấy nháp P315A4 173

73 17419H Điện toán đám mây 27 27 Trên máy tính Cần giấy nháp P314A4 174

74 17426H Cơ sở dữ liệu 73 73 Trên máy tính Cần giấy nháp P315, P314A4 174

75 17427H Phân tích và thiết kế hệ thống 41 41 Trên máy tính Cần giấy nháp P314A4 174

76 17509H Thiết kế và quản trị mạng 16 8 Tự luận P412A4 175

77 17523H Java cơ bản 68 34 Tự luận P411A4 175

78 17540H An ninh mạng 22 11 Tự luận P406A4 175

79 18124E Toán cao cấp 18 Tự luận Khảo thí tổ chức P203A4 181

80 18124H Toán cao cấp 211 Tự luận Khảo thí tổ chức P405-P411A4 181

81 18201E Vật lý 1 18 Tự luận Khảo thí tổ chức P414A4 182

82 19101 Triết học Mác Lênin 51 Tự luận Khảo thí tổ chức P403, P404A4 191

83 19101H Triết học Mác Lênin 305 Tự luận Khảo thí tổ chức P403-P412A4 191

84 19401 Kinh tế chính trị 51 Tự luận Khảo thí tổ chức P403, P404A4 194

85 19401H Kinh tế chính trị 92 Tự luận Khảo thí tổ chức P404, P405, P406A4 194

86 19501H Chủ nghĩa xã hội khoa học 267 Tự luận Khảo thí tổ chức P407-P412, P414A4 195

87 22347H Máy nâng chuyển 148 74 Tự luận P406, P407A4 223

88 23126E Thiết kế tàu 36 18 Tự luận P414A4 231

89 23127H Lý thuyết kết cấu tàu thủy 150 75 Tự luận P407, P408A4 231

90
25111

25111H
Anh văn 1 541 Tự luận Khảo thí tổ chức P403-P412, P414, P203-P206A4 251

91
25111

25111H
Anh văn 2 544 Tự luận Khảo thí tổ chức P403-P412, P414, P203-P206A4 251

92 25408H TA chuyên ngành KTĐ 12 6 Tự luận P409A4 254

93 26101H Môi trường và bảo vệ môi trường 150 150 Trắc nghiệm P412, P414, P203-P205A4 261

94 28119H Kế toán doanh nghiệp 72 36 Tự luận P403A4 281

95 28214H Quản trị doanh nghiệp 410 205 Tự luận P403-P408A4 282



96 28217H Quản trị dự án 32 16 Tự luận P404A4 282

97 28301H Tài chính tiền tệ 323 323 Trắc nghiệm P403-P412A4 283

98 28307H Thuế vụ 313 313 Trắc nghiệm P403-P412A4 283

99 29101H Kỹ năng mềm 1 163 163 Trắc nghiệm Khảo thí tổ chức P411, P412, P414, P203, P204 A4 291

100 30101H Nghiệp vụ kho hàng 134 67 Tự luận Khảo thí tổ chức P403, P404A4 301

Tổng kết số lượt SV:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Số lượt SV dùng giấy thi thường:

Số lượt SV dùng Trắc nghiệm riêng:

3930

3852
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